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Chi nhánh Lê Chân 2: Bốc thăm ngày 07/01/2016 

STT 
Số Hợp 

đồng 
Tên khách hàng Địa chỉ 

GIẢI NHẤT 

1 051395/HPO Hoàng Văn Khánh Số 14/ 13/ 380 Tô Hiệu 

GIẢI NHÌ 

1 073243/HPO Nguyễn Đức Bình 36/52 Nguyễn Tƣờng Loan 

2 069307/HPO Đỗ Duy Phú 15/3/66 Nguyễn Tƣờng Loan 

3 005289/HPO Vũ Thị Luỹ Số 18/82/30 Trần Nguyên Hãn 

4 051081/HPO Trần Văn Đức Số 21/ 43 Nguyễn Tƣờng Loan 

5 050363/HPO Đào Văn Bình 12/38/20 Trần Nguyên Hãn 

6 047204/HPO Vũ Văn Mƣời Số 12 Ngõ 48 Phạm Tử Nghi 

7 007983/HPO Hoàng Văn Thi Số 3/27 Ngõ 43 Nguyễn Tƣờng Loan 

8 037825/HPO Nguyễn Hồng Việt Số 7/90 Ngõ 280 Trần Nguyên Hãn 

9 036219/HPO Trần Văn Hải Số 30 Ngõ 280 Trần Nguyên Hãn 

10 034971/HPO Nguyễn Xuân Quang Số 17 Ngõ 30 Trần Nguyên Hãn 

11 029394/HPO Bùi Thanh Hà Số 61 Ngõ 44 Trần Nguyên Hãn 

12 022750/HPO Trần Thị Lệ Số 67- 69 Ngõ 44 Trần Nguyên Hãn 

13 014091/HPO Trần Thị Minh Châu SO 40 NGO 30 TRAN NGUYEN HAN 

14 010200/HPO Nguyễn Anh Tuấn Số 79/77 Ngõ 280 Trần Nguyên Hãn 

15 002482/HPO Nguyễn Xuân Chính Ngõ 86 Cát Cụt 

16 051698/HPO Cao Thị Xuân Số 2/ 26 Cát Cụt 

17 043812/HPO Đào Quang Hùng Số 5 Ngõ 123 Cát Cụt 

18 039893/HPO Nguyễn Thị Hƣơng Số 13 Ngõ 145 Cát Dài 

19 033077/HPO Lê Mạnh Hùng Số 8 Ngõ 211 Cát Dài 

20 031165/HPO Trần Hùng Cƣờng Số 11/123 Cát Cụt 

21 024216/HPO Lê Thị Thu Hà Số 284 Cát Dài 

22 011430/HPO Phùng Triệu Dậu Số 1/255 Cát Dài 

23 005187/HPO NGUYEN NGHIEM NGOC SO 195 CAT DAI 

24 000380/HPO BUI TUAN HUNG SO 5A/145 CAT DAI 

25 2211753 Nguyễn Thị Hoài Số 4/117 Đƣờng Vòng Cầu Niệm 

26 038014/HPO Nguyễn Trọng Tuấn Số 8/ 42/ 261 Trần Nguyên Hãn 

27 021716/HPO Nguyễn Xuân Thức Số 14 B/32/430 Trần Nguyên Hãn 



28 051054/HPO Lê Thị Nhất Ly Số 109 An Kim Hải - Trần Nguyên Hãn 

29 048858/HPO Trần Văn Hạnh Số 56/78 Ngõ 430 Trần Nguyên Hãn 

30 045648/HPO Đinh Thị Liên Số 52/1/182 Trần Nguyên Hãn 

31 042871/HPO Trịnh Thị Tuyết 
Số 7/ 117 Đƣờng Vòng Cầu Niệm T N 
Hãn 

32 040976/HPO Đƣờng Thanh Hải Số 7/17/35 Ngõ 261 Trần Nguyên Hãn 

33 038046/HPO Đặng Thị Tân Số 15/9 Ngõ 279 Trần Nguyên Hãn 

34 035919/HPO Đoàn Thanh Vũ Số 269 Nguyễn Cộng Hòa 

35 023540/HPO Đặng Văn Sứ Số 7/35 Ngõ 261 Trần Nguyên Hãn 

36 020142/HPO NGUYEN DUC HUY SO 21 NGO 262 TRAN NGUYEN HAN 

37 054638/HPO Nguyễn Văn Tuyết Số 55 Phạm Hữu Điều 

38 050201/HPO Vũ Thị Ngân Số 3/30/17/82 Vũ Chí Thắng 

39 035268/HPO Nguyễn Thị Liên Số 12/ 20/ 79 Nguyễn Tƣờng Loan 

40 039577/HPO Mai Thị Toàn Số 4/34/17 Ngõ 82 Vũ Chí Thắng 

41 055479/HPO Vũ Thị Thu Trang Số 3 C/81 An Kim Hải 

42 038226/HPO Bùi Mạnh Lƣợng Số 33 Ngõ 71 Vũ Chí Thắng 

43 036100/HPO Bùi Ngọc Toàn Số 12/ 36/ 47/ 81 Phạm Hữu Điều 

44 028296/HPO Lê Văn Hải Số 1/7 Ngõ 53 Vũ Chí Thắng 

45 069950/HPO Đặng Thị Thành 1/218 Trần Nguyên Hãn 

46 064190/HPO Phạm Thị Liên Số 8 B/278 Trần Nguyên Hãn 

47 056368/HPO Lê Thị Hồng 
Số 159 Hoàng Minh Thảo (40/120/201 
TNH) 

48 055429/HPO Nguyễn Văn Lộc Số 15/ 14/ 348 Trần Nguyên Hãn 

49 045249/HPO Nguyễn Trọng Hùng Số 33/97 Ngõ 201 Trần Nguyên Hãn 

50 045241/HPO Phạm Anh Tuấn Số 170 Ngõ 201 Trần Nguyên Hãn 

51 039069/HPO Nguyễn Đức Thịnh Số 68 Trần Nguyên Hãn 

52 042082/HPO Phạm Thanh Yên Số 28/69 Ngõ 201 Trần Nguyên Hãn 

53 036621/HPO Nguyễn Văn Phố Số 8 Ngõ 250 Trần Nguyên Hãn 

54 024728/HPO Vũ Đoan Hùng Số 63/201 Hồ Ông Báo 

55 024480/HPO Nguyễn Thị Hoà Số 263a Trần Nguyên Hãn 

56 021570/HPO Chu Tiến Oai Số 53/266B Trần Nguyên Hãn 

57 017306/HPO NGUYEN TRONG CUONG SO 1A/122 TRAN NGUYEN HAN 

58 005637/HPO TRAN QUOC TUAN SO 41/275 TRAN NGUYEN HAN 

59 000548/HPO LE THI THU HONG SO 104 TRAN NGUYEN HAN 

60 074391/HPO Nguyễn Đức Vinh 
Số 13 A13 Tt An Dƣơng Phạm Huy 
Thông 

61 073995/HPO Nguyễn Thị Thùy 
24 Tầng 3 Khu T T Tổng Hợp An 
Dƣơng 



62 073151/HPO Phạm Văn Nghiệp 5/16/192 Hoàng Quý 

63 069373/HPO Phạm Doãn Trọng 187 A13 /128 Tôn Đức Thắng 

64 064802/HPO Lê Thị Gái Số 26/104 Tôn Đức Thắng 

65 064475/HPO Phạm Đức Xã Số 16/16/92 Hoàng Quý 

66 019519/HPO Lê Thị Hạnh Số 79 Cầu Cáp 

67 008650/HPO Đào Thị Thiều 
Số 9/103/14/53 Phạm Huy Thông Thu ở 
55/261 Trần Nguyên Hãn 

68 003831/HPO NGUYEN QUYET THANG SO 29/169 TRAN NGUYEN HAN 

69 057298/HPO Lê Cô Lai Số 2/ 74/ 128 Tôn Đức Thắng 

70 058037/HPO Nguyễn Mạnh Dũng Số 15 Lô 3 Gác 2/36 Phạm Huy Thông 

71 058353/HPO Đinh Ngọc Quang Số 48/128 Tôn Đức Thắng 

72 051588/HPO Nguyễn Ngọc Hải Số 7 Lô 19 Hoàng Quý 

73 038925/HPO Nguyễn Thị Tự 
Số 58 Lô 7 Tt An Dƣơng Phạm Huy 
Thông 

74 025487/HPO Đàm Hải Yến 
Số 26A TT XLắp An Dƣơng Phạm Huy 
Thông (26/31/128 TĐT) 

75 025349/HPO Trần Xuân Ngắm Số 160 Hoàng Quý 

76 020052/HPO PHAM VAN KHANH SO 1 LO 19 HOANG QUY 

77 003294/HPO NGUYEN KHAC DUY SO 29 CAU CAP 

78 2217803 Hồ Thị Thu Hƣờng 8/2/422 Tô Hiệu  

79 071463/HPO Lê Thị Thanh Bình 47/422 Tô Hiệu 

80 070521/HPO Nguyễn Ngọc Quỳnh 2 Lô 5 Lâm Tƣờng Tô Hiệu 

81 057725/HPO Đặng Văn Thuận Số 47/37/346 Tô Hiệu 

82 008085/HPO Nguyễn Văn Điệp Số 9 A/353 Tô Huệu 

83 051912/HPO Tạ Hồng Sơn Số 6b 16 Lâm Tƣờng 

84 050285/HPO Lƣơng Tuấn Nghĩa Số 4/ 47 Lâm Tƣờng Tô Hiệu 

85 049316/HPO Phạm Văn Cƣờng Số 10 B/32/380 Tô Hiệu 

86 048190/HPO Lê Minh Số 9 B16 Ngõ 353 Lâm Tƣờng Tô Hiệu 

87 045669/HPO Phan Anh Dũng Số 9 B/ 19/ 297 Tô Hiệu 

88 035932/HPO Nguyễn Văn Thêm Số 15 Ngõ 376 Tô Hiệu 

89 033566/HPO Nguyễn Văn Hoà Số 5/2/346 Tô Hiệu 

90 032497/HPO Phạm Văn Nam Số 6/25/290 Tô Hiệu 

91 028473/HPO Vũ Minh Sơn Số 6 Ngõ 367 Tô Hiệu 

92 026976/HPO Phạm Đức Tân Số 7 Lâm Tƣờng Tô Hiệu 

93 020389/HPO HOANG THI PHUONG SO 3/32/380 TO HIEU 

94 019419/HPO NGUYEN DINH TUYET SO 22 NGO 346 TO HIEU 

95 025684/HPO Đồng Thị Mau Số 66 Ngõ 262 Trần Nguyên Hãn 



96 013769/HPO TA VAN THANH SO 42A/380 TO HIEU 

97 011883/HPO TRAN VAN THAI SO 7/315 TO HIEU (7/377) 

98 009933/HPO TRAN NHU PHONG SO 409 TO HIEU 

99 005406/HPO DO THI VAN SO 11/414 TO HIEU 

100 004068/HPO VU NGOC TUAN SO 3 NGO 355 TO HIEU 

101 003858/HPO DO DINH VINH SO 1 NGO 380 TO HIEU 

102 2218616 Nguyễn Mạnh Hùng 
Quầy hàng khô cổng nam chợ an 
dƣơng 

103 073489/HPO Nguyễn Văn Sinh 10 Khu 5 Tầng Tôn Đức Thắng 

104 070453/HPO Nguyễn Văn Tiệp 8/145 Tôn Đức Thắng 

105 070349/HPO Phạm Thị Ly Hƣơng 13/48 Tôn Đức Thắng 

106 069793/HPO Lại Thị Bích 38/113/143 Tôn Đức Thắng 

107 069518/HPO Vũ Chí Công 176 A Tôn Đức Thắng 

108 067268/HPO Đào Việt Hùng 6/129/185 Tôn Đức Thắng 

109 065166/HPO Nguyễn Văn Lƣơng Số 5/1/6/59/185 Tôn Đức Thắng 

110 064996/HPO Nguyễn Hữu Tân Số 50/48/185 Tôn Đức Thắng 

111 060817/HPO Nguyễn Thế Thịnh Số 14/17/17/32/143 Tôn Đức Thắng 

112 057209/HPO Phi Thị Thơm Số 11/73 Tôn Đức Thắng 

113 058424/HPO Đinh Văn Bình Số 4/ 57/ 84/ 143 Tôn Đức Thắng 

114 058716/HPO Đặng Minh Hà Số 23/ 59/ 185 Tôn Đức Thắng 

115 058765/HPO Nguyễn Thị Dƣ (Trần Hồng Tú) Số 55/ 89 Tôn Đức Thắng 

116 058931/HPO Phạm Thị San Số 14/ 17/ 33 Tôn Đức Thắng 

117 057346/HPO Phạm Văn Thuỷ Số 12/17/32/143 Tôn Đức Thắng 

118 057588/HPO Lê Mạnh Hiên Số 22/ 6/ 89 Tôn Đức Thắng 

119 057624/HPO Trần Tăng Huyền Số 23/ 113/ 143 Tôn Đức Thắng 

120 058217/HPO Hoàng Văn Cậy Số 61/109/185 Tôn Đức Thắng 

121 058282/HPO Nguyễn Thế Hùng Số 89/185 Tôn Đức Thắng 

122 070346/HPO Phạm Thanh Yến 117/242 Nguyễn Đức Cảnh 

123 006146/HPO Nguyễn Hữu Khánh Số 2/1/41 Nguyên Hồng 

124 024095/HPO Nguyễn Văn Thanh Số 29 Nguyễn Đức Cảnh 

125 016300/HPO Đặng Thị Thanh Bích Số 1/44 Nguyên Hồng 

126 053703/HPO Nguyễn Đức Thƣ Số 6/ 58 Đặng Kim Nở 

127 051298/HPO Đỗ Mạnh Hùng Số 24/ 160 Nguyễn Đức Cảnh 

128 051047/HPO Trần Duy Hƣng Số 1/ 117 Nguyễn Đức Cảnh 

129 049574/HPO Nguyễn Thị Kim Xuân Số 65/224 Nguyễn Đức Cảnh 

130 044947/HPO Nguyễn Kim Hằng Số 81 Nguyễn Đức Cảnh ( Gian Trong) 



131 039798/HPO Lê Thị Kim Dung Số 77 Ngõ 224 Nguyễn Đức Cảnh 

132 036926/HPO Phan Cảnh Số 38 Ngõ 160 Nguyễn Đức Cảnh 

133 033065/HPO Trần Thị Lƣơng Số 9 Ngõ 30 Đặng Kim Nở 

134 034665/HPO Đỗ Văn Nghị Số 19 Ngõ 125 Nguyễn Đức Cảnh 

135 030609/HPO Đồng Xuân Sáu Số 3 Ngõ 35 Đặng Kim Nở 

136 023793/HPO Nguyễn Thị Diệp 
Số 129 Ngõ 224 Tam Kỳ- Nguyễn Đƣc 
Cảnh 

137 031477/HPO Bùi Thị Hƣờng Số 71 Cầu Cáp 

138 019727/HPO NGUYEN VAN PHONG SO 10 NGO 43 NGUYEN DUC CANH 

139 019587/HPO DANG THI HA SO 123 NGUYEN DUC CANH 

140 019106/HPO Phạm Ngọc Hiền SO 5 NGO 83 NGUYEN DUC CANH 

141 018545/HPO PHAM MINH HUY SO 8 NGUYEN DUC CANH 

142 018096/HPO NGUYEN VAN MINH SO 30/ 233 NGUYEN DUC CANH 

143 017750/HPO TRAN CONG PHONG 
SO 37  XOM MIEU - DANG KIM NO 
CAT DAI 

144 016239/HPO BUI VAN CHINH SO 105 NGUYEN DUC CANH 

145 007524/HPO VU DUC HANH SO 57 NGUYEN DUC CANH 

146 007517/HPO VU THU HOAI SO 86/224 NGUYEN DUC CANH 

147 053701/HPO Phạm Thị Thuý Số 9/ 71 Lán Bè 

148 051154/HPO Nguyễn Ngọc Quỳnh Số 6B CT1 T2/ 94 Lam Sơn 

149 043414/HPO Lâm Xuân Lộc Số 15 Ngõ 319 Lán Bè 

150 018557/HPO MAI HUU NGHIA 
SO 1 LO 5B A42 TTCN XI MANG LAM 
SON 

Giải Ba 

1 2218543 Bùi Văn Sam 82/66 Nguyễn Tƣờng Loan 

2 069111/HPO Nguyễn Văn Quân 6/29/52 Nguyễn Tƣờng Loan 

3 067604/HPO Nguyễn Xuân Hùng 88/66 Nguyễn Tƣờng Loan 

4 067440/HPO Nguyễn Huy Xuân 10/59/280 Trần Nguyên Hãn 

5 067064/HPO Phạm Thế Sơn 18/33/66 Nguyuễn Tƣờng Loan 

6 019921/HPO Vũ Ngọc Mong Số 7/36/30 Trần Nguyên Hãn 

7 011462/HPO Lê Quốc Bảo Số 29/23/20 Trần Nguyên Hãn 

8 060772/HPO Trần Văn Vunh Số 8/21/66 Nguyễn Tƣờng Loan 

9 060257/HPO Lê Quang Nhật 
Số 44 Khu 5 Tầng/280 Trần Nguyên 
Hãn 

10 056680/HPO Trần Thị Thuý Hằng Số 1/29/43 Nguyễn Tƣờng Loan 

11 055029/HPO Nguyễn Thị Tâm Số 119d/ 280 Trần Nguyên Hãn 

12 049242/HPO Trần Hoàng Huyền Trâm Số 7/20/66/280 Trần Nguyên Hãn 

13 048385/HPO Ngô Văn Bờ Số 3 Ngõ 79 Nguyễn Tƣờng Loan 



14 045688/HPO Lƣơng Văn Hợp Số 27 Nguyễn Tƣờng Loan 

15 039018/HPO Nguyễn Thị Hà Số 35 ngõ 44 Trần Nguyên Hãn 

16 038673/HPO Đoàn Thị Thi 
Số 12 Tổ 54 Ngõ 79 Nguyễn Tƣờng 
Loan 

17 037535/HPO Nguyễn Thị Oanh 
Số 7 G2/18 Ngõ 66 Nguyễn Tƣờng 
Loan 

18 033495/HPO Phạm Hồng Thái 
Số 2c/38/280 Trần Nguyên Hãn (Phạm 
Hữu Điều) 

19 029992/HPO Nguyễn Thị Nhâm Số 24 Ngõ 30 Trần Nguyên Hãn 

20 024849/HPO Đặng Văn Múa Số 23 Phạm Tử Nghi 

21 024604/HPO Trƣơng Hồng Hải Số 19 Ngõ 26 Nguyễn Tƣờng Loan 

22 022973/HPO Nguyễn Bá Thịnh 
Số 3 Tổ 3 Khu Tt Cty Xây Dựng 204 
Phạm Tử Nghi (3/4/51) 

23 019493/HPO NGUYEN TIEN DUNG SO 18/43 NGUYEN TUONG LOAN 

24 017969/HPO VU DINH HIEN 
SO 83 NGO 66 NGUYEN TUONG 
LOAN 

25 014304/HPO NGUYEN DINH TIEN 
SO 53/ 23/ 20 DOAN THI DIEM TRAN 
NGUYEN HAN 

26 004788/HPO TRAN CHI DUNG SO 24/ 36/ 30 TRAN NGUYEN HAN 

27 072430/HPO Vũ Quang Hợp Bảo Vệ Việt Teen Bank - 189 Cát Dài 

28 061614/HPO Nguyễn Huy Hà Số 10/39 Cát Cụt 

29 060255/HPO Dƣơng Văn Cƣờng Số 12/140 Cát Dài 

30 056531/HPO Phạm Thị Bảy Số 14 Xóm Miếu Hàng Gà 

31 053438/HPO Lê Thu Phƣơng Số 5/ 113 Cát Cụt 

32 030837/HPO Nguyễn Văn Hƣờng Số 139 Cát Cụt 

33 029951/HPO Lê Thị An Số 19 Ngõ 153 Cát Dài 

34 023112/HPO Đặng Hồng Sơn Số 41 Hàng Gà Cát Dài 

35 018007/HPO BUI MANH HUNG SO 25 NGO DA - HANG GA CAT DAI 

36 017371/HPO HOANG VAN VINH SO 64 HANG GA CAT DAI 

37 017135/HPO Phan Chính Thành 74 Cát Cụt 

38 010354/HPO DANG TUAN THINH SO 145 CAT DAI 

39 008739/HPO DANG NGOC ANH SO 154 CAT DAI 

40 008032/HPO Nguyễn Văn Vân Số 4/48 Đặng Kim Nở 

41 019107/HPO TRAN THI LAN SO 4/ 72 LAM SON 

42 073050/HPO Phạm Thị Thƣợc 156 Nguyễn Công Hòa 

43 070825/HPO Nguyễn Thị Thuỳ Anh 20/77/261 Trần Nguyên Hãn 

44 067067/HPO Lê Ngọc Xuân 9/279 Trần Nguyên Hãn 

45 065671/HPO Nguyễn Quang Đạt Số 14/91/261 Trần Nguyên Hãn 

46 050200/HPO Đặng Hoà Số 19/42/430 Trần Nguyên Hãn 



47 045261/HPO Đào Thị Dƣơng Thuỳ Số 1/38 Ngõ 262 Trần Nguyên Hãn 

48 039815/HPO Trần Văn Minh Số 5/ 1/ 182 Trần Nguyên Hãn 

49 037954/HPO Lã Quang Trung Số 12 Ngõ 65 Đƣờng Vòng Cầu Niệm 

50 036935/HPO Phạm Văn Hiến Số 121, Ngách 261, Trần Nguyên Hãn  

51 033667/HPO Nguyễn Văn Vĩnh Số 66/108/261 Trần Nguyên Hãn 

52 032323/HPO Huỳnh Ngọc Hùng Số 23 Ngõ 398 Trần Nguyên Hãn 

53 031240/HPO Nguyễn Văn Bút Số 45 Ngõ 261 Trần Nguyên Hãn 

54 019743/HPO BUI VAN THUC 
SO 16/35 NGO 261 TRAN NGUYEN 
HAN 

55 007927/HPO Nguyễn Văn Khích Số 18/140 Ngõ 261 Trần Nguyên Hãn 

56 062968/HPO Mai Xuân Liêm Số 17/15/88 Phạm Hữu Điều 

57 054820/HPO Vũ Duy Vĩnh Số 145 Vũ Chí Thắng 

58 049302/HPO Lê Quốc Dũng Số 42/136 Phạm Hữu Điều 

59 032533/HPO Nguyễn Tuấn Anh Số 56 Ngõ 169 Phạm Hữu Điều 

60 031644/HPO Hoàng Văn Ngo Số 20/7 Ngõ 53 Vũ Chí Thắng 

61 021122/HPO Nguyễn Văn Quỳnh Số 4/37 Ngõ 53 Vũ Chí Thắng 

62 070098/HPO Phạm Văn Hải Đối Diện Karaoke3d Hoàng Minh Thảo 

63 068234/HPO Trƣơng Thành Trung 
Số 13 Hoàng Minh Thảo (cũ 16/211 
Trần Nguyên Hãn) 

64 018303/HPO Nguyễn Thu Hồng Số 49/275 Trần Nguyên Hãn 

65 064968/HPO Giang Tử Anh Số 31/35/169 Trần Nguyên Hãn 

66 061934/HPO Phạm Thế Ngọc Số 89 Lô 22/201 Trần Nguyên Hãn 

67 056471/HPO Trần Văn Tuất Số 19/24/231 Trần Nguyên Hãn 

68 055778/HPO Phùng Xuân Lộc Số 3/275 Trần Nguyễn Hãn 

69 053449/HPO Nguyễn Thị Đủ Số 11/ 85/ 275 Trần Nguyên Hãn 

70 051432/HPO Nguyễn Anh Quỳnh 
Số 209 Tầng 2 Khu Tt 3 Tầng 266 B 
Trần Nguyên Hãn 

71 049484/HPO Hà Minh Thành Số 26 Tổ 22/201 Trần Nguyên Hãn 

72 049008/HPO Nguyễn Huy Bút Số 32a Trần Nguyên Hãn 

73 045722/HPO Hoàng Đình Thiệu Số 60 A/ 26 Trần Nguyên Hãn 

74 041986/HPO Trần Hồng Sơn Số 504 B1/266 B Trần Nguyên Hãn 

75 031756/HPO Đinh Thị Kim Hằng Số 184b Trần Nguyên Hãn 

76 029792/HPO Phạm Thị Na Số 278e Trần Nguyên Hãn 

77 029482/HPO Trần Văn Lộc Số 1 Ngõ 205 Trần Nguyên Hãn 

78 027414/HPO Phạm Văn Tùng 
Số 4 Ngách 23 Ngõ 348 Trần Nguyên 
Hãn 

79 020116/HPO Nguyễn Thị Phƣơng Số 35/15/169 Trần Nguyên Hãn 

80 015101/HPO HOANG VAN MINH SO 19B/201 TRAN NGUYEN HAN 



81 009333/HPO NGUYEN VAN THUONG SO 30/47 TRAN NGUYEN HAN 

82 006371/HPO DO VAN NGUNG SO 16/12/348 TRAN NGUYEN HAN 

83 005646/HPO NGUYEN TRI SO 45/275 TRAN NGUYEN HAN 

84 005613/HPO VU VAN SAM SO 11/275 TRAN NGUYEN HAN 

85 003314/HPO NGUYEN PHU CAN SO 7 NGO 167B TRAN NGUYEN HAN 

86 002928/HPO NGUYEN QUOC PHONG SO 6A/164 TRAN NGUYEN HAN 

87 074278/HPO Vũ Thị Minh Số 11/60 Phạm Huy Thông 

88 068596/HPO Trần Ngọc Sơn 27/53 Phạm Huy Thông 

89 061597/HPO Hoàng Lƣơng Thiện Số 11/97 Cầu Cáp 

90 057260/HPO Phạm Văn Thao Số 51/48/128 Lô 8 TH An Dƣơng 

91 057697/HPO Nguyễn Đình Bích Số 7 C A16 TH An Dƣơng 

92 057899/HPO Nguyễn Đăng Ngãi 
Số 4 A11 T T An Dƣơng - Tôn Đức 
Thắng 

93 058075/HPO Nguyễn Khắc Lịch Số 7 A11 T T An Dƣơng 

94 058574/HPO Đoàn Thị Lý Số 114/58/128 Tôn Đức Thắng 

95 054282/HPO Hoàng Hải Số 6 Lô 22 Haòng Quý 

96 052483/HPO Trần Trọng Phụng Số 32/128 Tôn Đức Thắng 

97 020816/HPO Trần Quỳnh Dung 
Số 30 Lô 8 Tt An Dƣơng Phạm Huy 
Thông 

98 042017/HPO Vũ Thị Biên Số 11/44 Phạm Huy Thông 

99 037586/HPO Nguyễn Trọng Hồng Số 13/14/80 Cầu Cáp 

100 033493/HPO Đào Mạnh Tuấn Số 2/21/27 Cầu Cáp 

101 021778/HPO Nguyễn Văn Cƣơng Số 17 /25/67 Hoàng Quý 

102 015218/HPO NGUYEN TRONG HOI SO 28/83 CAU CAP 

103 014438/HPO NGUYEN THI DUONG SO 53 HOANG QUY 

104 007976/HPO Dƣơng Thị Hoa SO 19/92 CAU CAP 

105 2211325 Nguyễn Thị Bích 2/324 Tô Hiệu 

106 072363/HPO Nguyễn Thị Yến Số 6/23/312 Tô Hiệu 

107 072226/HPO Dƣơng Thị Quỳnh Hòa Số 42/414 Tô Hiệu 

108 032964/HPO Hoàng Thị Đức Số 5/35/169 Trần Nguyên Hãn 

109 064867/HPO Phạm Thị Hạnh Số 18/9/33/380 Tô Hiệu 

110 060775/HPO Nguyễn Văn Phƣơng Số 6 A15 Lâm Tƣờng 

111 056928/HPO Nguyễn Thị Hiền Số 3 B16 Lâm Tƣờng 

112 056529/HPO Ngô Gia Long Số 19/414 Tô Hiệu 

113 054909/HPO Phạm Thị Kim Liên Số 9 Lô 7 Lâm Tƣờng - Tô Hiệu 

114 046936/HPO Lê Thị Thuý Số 22 Ngõ 380 Tô Hiệu 



115 043008/HPO Châu Văn Quang Số 12/17/2/322 Tô Hiệu 

116 042724/HPO Quách Lƣơng Hồng Số 15 Lô 1a Lâm Tƣờng Tô Hiệu 

117 042795/HPO Đỗ Văn Thăng Số 21 Lô C Lâm Tƣờng Tô Hiệu 

118 041591/HPO Hà Văn Cƣờng Số 19 Ngõ 322 Tô Hiệu 

119 040205/HPO Nguyễn Xuân Quý Số 27 Ngõ 422 Tô Hiệu 

120 037651/HPO Lê Thanh Vân Số 54b Lô 3 Lâm Tƣờng Tô Hiệu 

121 033032/HPO Nguyễn Thị Thu Huyền Số 6 Ngõ 322 Tô Hiệu 

122 033555/HPO Nguyễn Thị Kim Cúc Số 4 Ngõ 422 Tô Hiệu 

123 028991/HPO Đỗ Phi Long Số 86 Ngõ 380 Tô Hiệu 

124 026330/HPO Đào Công Tƣờng Số 22 Ngõ 297 Tô Hiệu 

125 021881/HPO Bùi Đức Huy Số 3 Ngõ 315 Tô Hiệu (3/377) 

126 021412/HPO Lê Văn Hà 436 A Tô Hiệu 

127 018858/HPO TRAN TRUNG KY SO 2C NGO LAM TUONG TO HIEU 

128 017581/HPO NGUYEN THI LOAN SO 8 LO 12 LAM TUONG TO HIEU 

129 014403/HPO PHAM VAN DINH SO 1/290 TO HIEU 

130 014327/HPO NGUYEN THANH BINH SO 22/414 TO HIEU 

131 010147/HPO TRAN DUC QUYEN SO 14/414 TO HIEU 

132 009932/HPO VU DUC NGAN SO 10 LO 3 LAM TUONG TO HIEU 

133 009352/HPO NGUYEN VAN HUYEN SO 311 TO HIEU 

134 001605/HPO NGUYEN HONG THANG SO 1/2/346 TO HIEU 

135 001418/HPO DUONG TUAN MINH SO 308 TO HIEU 

136 001086/HPO NGUYEN HUU DU SO 18/1/346 TO HIEU 

137 001035/HPO TRAN VAN THEM SO 13B LAM TUONG TO HIEU 

138 2219292 Nguyễn Khánh Dƣ 6/121/185 Tôn Đức Thắng 

139 2218699 Nguyễn Quang Thƣờng 48/109/185 Tôn Đức Thắng 

140 2218418 Nguyễn Minh 
Gian3 cửa Nam chợ An Dƣơng(Hàng 
mã) 

141 2217582 Lê Thị Minh Tuyết 6/33 Tôn Đức Thắng 

142 073994/HPO Phạm Đình Bình 9/111 Tôn Đức Thắng 

143 073337/HPO Dƣơng Đăng Đức 12/22/57/84/143 Tôn Đức Thắng 

144 073027/HPO Nguyễn Văn Thiêm 31/57/84/143 Tôn Đức Thắng 

145 071656/HPO Trịnh Trọng Hiền A5 /185 Tôn Đức Thắng 

146 066235/HPO Nguyễn Văn Hiếu Số 5/9/33/380 Tô Hiệu 

147 071113/HPO Đỗ Nhƣ Côi 57/84/143 Tôn Đức Thắng 

148 068405/HPO Đào Việt Anh 12/29/48 Tôn Đức Thắng 

149 067601/HPO Lƣu Văn Tƣờng 26/28/109/185 Tôn Đức Thắng 



150 064861/HPO Đào Việt Hùng Số 23/32/143 Tôn Đức Thắng 

151 061771/HPO Hà Mạnh Hùng Số 52 B/32/143 Tôn Đức Thắng 

152 060902/HPO Quý Quý Số 14/113/143 Tôn Đức Thắng 

153 022307/HPO Lê Thị ánh Tuyết Số 87/185 Tôn Đức Thắng 

154 058769/HPO Nguyễn Xuân Hợp Số 48/ 48/ 185 Tôn Đức Thắng 

155 058890/HPO Nguyễn Bình Khoa Số 24/ 109/ 185 Tôn Đức Thắng 

156 057455/HPO Đỗ Văn Thành Số 1/ 89 Tôn Đức Thắng 

157 032519/HPO Phạm Văn Hội Số 22 Ngõ 116 Cát Cụt 

158 057963/HPO Nguyễn Xuân Điều Số 29/211 Tôn Đức Thắng 

159 058393/HPO Lƣơng Khánh Dƣơng Số 40/ 175 Tôn Đức Thắng 

160 058186/HPO Nguyễn Văn Ƣng Số 12/59/185 Tôn Đức Thắng 

161 058247/HPO Nguyễn Sỹ Thƣớc Số Khu Nhà Mới/185 Tôn Đức Thắng 

162 073323/HPO Bùi Khánh Long 41/49 Nguyễn Đức Cảnh 

163 067247/HPO Phạm Thị Hằng 68/224 Nguyễn Đức Cảnh 

164 065219/HPO Nguyễn Thu Giang Số 36 Nguyên Hồng 

165 020398/HPO Nguyễn Thị Chiến Số 2/6 Nguyên Hồng 

166 061496/HPO Nguyễn Mạnh Hùng Số 4/160 Nguyễn Đức Cảnh 

167 054594/HPO Nguyễn Quang Minh Số 18/58 Nguyễn Đức Cảnh 

168 051801/HPO Phạm Ngọc Thanh 
Lô 3 Khu Trung Cƣ Hƣng Phú - Nghĩa 
Xá 

169 051507/HPO Lê Thành Dƣơng Số 247 Nguyễn Đức Cảnh 

170 049870/HPO Đỗ Thị Thi Số 19 G2/175 Nguyễn Đức Cảnh 

171 047174/HPO Nguyễn Thị Minh Nguyệt Số 27 Ngõ 18 Nguyên Hồng 

172 045338/HPO Bùi Duy Hƣơng Số 79 Nghĩa Xá 

173 042803/HPO Đỗ Xuân Thành Số 18 Nguyễn Đức Cảnh 

174 032699/HPO Vũ Thị Liên Số 44 Nguyễn Đức Cảnh 

175 032009/HPO Trần Đắc Định Số 20 Ngõ 177 Nguyễn Đức Cảnh 

176 031581/HPO Nguyễn Thị Minh Số 20 Ngõ 49 Nguyễn Đức Cảnh 

177 029547/HPO Phạm Thị Im Số 4 Ngõ 97 Nguyễn Đức Cảnh 

178 029380/HPO Nguyễn Văn Đám Số 42 Ngõ 224 Nguyễn Đƣc Cảnh 

179 028812/HPO Trần Nội Số 71 Ngõ 275 Nguyễn Đức Cảnh 

180 026481/HPO Vũ Thị Yến Số 62 Đặng Kim Nở 

181 022773/HPO Nguyễn Văn Hải Số 6 Ngõ 43 Đặng Kim Nở 

182 020690/HPO Lƣơng Thị Hà Số 69 Ngõ 275 Nguyễn Đức Cảnh 

183 020453/HPO Nguyên Văn Tam Số 9b/ 259 Nguyên Đức Cảnh 

184 028501/HPO Trần Anh Số 25 Ngõ 312 Tô Hiệu (số mới 



7/1/312) 

185 012302/HPO NGUYEN THU HA SO 61/275 NGUYEN DUC CANH 

186 009406/HPO BUI VAN NHAN SO 136 NGUYEN DUC CANH 

187 008321/HPO NGUYEN XUAN HUONG SO 101/224 NGUYEN DUC CANH 

188 008167/HPO Vũ Phi Long Số 22/43 Đặng Kim Nở 

189 007411/HPO PHAM VIET CUONG SO 14/48 DANG KIM NO 

190 005061/HPO NGUYEN DUC VINH SO 56 NGUYEN HONG 

191 004272/HPO BUI VAN LOC SO 65 NGO 275 NGUYEN DUC CANH 

192 001693/HPO TRAN KIM LOI Số 8 Đặng Kim Nở 

193 070348/HPO Phan Bá Dũng 22/155 Lán Bè 

194 069645/HPO Nguyễn Thanh Tùng 6/5/285 Lán Bè 

195 060535/HPO Nguyễn Thái Sơn Số 6/24/30 Lam Sơn 

196 055249/HPO Tăng Trí Dũng Số 10/ 45 Lam Sơn 

197 058224/HPO Đỗ Thị Tuyền Số 11/ 449 Lán Bè 

198 045263/HPO Mai Tân Truyền Số 15 Tầng 2 A35 Lam Sơn 

199 041675/HPO Nguyễn Duy Chung Số 19 A47/ 145 Lam Sơn 

200 027794/HPO Đào Thanh Xuân Số 7 A 17/ 94 Lam Sơn 

 
   

THƢ KÍ 
CÔNG TY CP ĐIỆN TỬ  
TIN HỌC VIỄN THÔNG 

Hải Phòng, ngày    tháng    năm 

ĐẠI DIỆN SỞ CÔNG THƢƠNG 

 


